
DANH SÁCH THU HỒI HỒ SƠ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ  

CỦA CÔNG TY TNHH MTV XNK HOÀNG HÀ LS 

(Đính kèm quyết định số 1265/QĐ-SYT ngày 08/7/2025 của Sở Y tế Lạng Sơn) 

 

STT Mã hồ sơ Số, ngày công bố Tên sản phẩm Thông tin hồ sơ 

1 000.00.10.H37-220704-0002 220000005/PCBA-LS ngày 

13/7/2022 

Đèn trám quang 

trùng hợp: CL-A 

Công bố tiêu chuẩn áp 

dụng đối với thiết bị y 

tế loại A 2 000.00.10.H37-220907-0001 220000006/PCBA-LS ngày 

16/9/2022 

Đèn trám quang 

trùng hợp: LUX E, 

MiniS, O-Light, 

LED.B, O-Star 

3 000.00.10.H37-220906-0003 220000007/PCBA-LS ngày 

20/9/2022 

Máy Scan phim: i-

scan, free scan 

4 000.00.10.H37-231026-0001 230000001/PCBA-LS ngày 

27/10/2023 

Camera soi răng 

miệng: CF-988, CF-

687, CF-682, CD-

989, CF-986 

5 000.00.10.H37-231026-0002 230000002/PCBA-LS ngày 

27/10/2023 

Đèn LED chiếu 

răng: M-66, M-69, 

M-87, M-88 

6 000.00.10.H37-240723-0001 240000001/PCBA-LS ngày 

24/7/2024 

Đèn trám quang 

trùng hợp LED CL-

B 



2 

 

STT Mã hồ sơ Số, ngày công bố Tên sản phẩm Thông tin hồ sơ 

7 000.00.10.H37-240925-0001 240000002/PCBA-LS ngày 

30/9/2024 

Thiết bị nha khoa di 

động 

 

8 000.00.10.H37-220224-0002 220000002/PCBB-LS ngày 

25/02/2022 

Ghế nha khoa AJ Công bố tiêu chuẩn áp 

dụng đối với thiết bị y 

tế loại B 9 000.00.10.H37-220225-0002 220000003/PCBB-LS ngày 

28/02/2022 

Ghế nha khoa  AY 

10 000.00.10.H37-220226-0001 220000004/PCBB-LS ngày 

03/03/2022 

Ghế nha khoa  ZA 

11 000.00.10.H37-220226-0002 220000005/PCBB-LS ngày 

03/03/2022 

Ghế nha khoa  ZC 

12 000.00.10.H37-220301-0001 220000006/PCBB-LS ngày 

03/03/2022 

Ghế nha khoa  ST 

13 000.00.10.H37-220310-0001 220000009/PCBB-LS ngày 

11/03/2022 

Tay khoan mài rũa 

răng: LN, TU, SU, 

MU, TUP 

14 000.00.10.H37-220318-0001 220000012/PCBB-LS ngày 

25/3/2022 

Ghế nha khoa KJ 

15 000.00.10.H37-220401-0001 220000015/PCBB-LS ngày 

01/4/2022 

Máy trồng răng 

Jinme: E80, E82 

16 000.00.10.H37-220418-0001 220000017/PCBB-LS ngày 

18/4/2022 

Ghế nha khoa AL 

17 000.00.10.H37-220701-0001 220000018/PCBB-LS ngày 

01/7/2022 

Ghế nha khoa HJ 



3 

 

STT Mã hồ sơ Số, ngày công bố Tên sản phẩm Thông tin hồ sơ 

18 000.00.10.H37-220704-0001 220000019/PCBB-LS ngày 

13/7/2022 

Máy lấy cao răng 

BAOLAI 

 

19 000.00.10.H37-220906-0002 220000020/PCBB-LS ngày 

07/9/2022 

Máy nhổ răng: 

ULTRASURGERY 

20 000.00.10.H37-220907-0002 220000021/PCBB-LS ngày 

07/9/2022 

Ghế nha khoa 

KASO 

21 000.00.10.H37-220906-0001 220000022/PCBB-LS ngày 

16/9/2022 

Máy trồng răng: 

Implanter 

22 000.00.10.H37-220912-0001 220000023/PCBB-LS ngày 

16/9/2022 

Máy lấy cao răng: 

WPK 

23 000.00.10.H37-220912-0002 220000024/PCBB-LS ngày 

16/9/2022 

Máy đo chiều dài 

ống tủy 

24 000.00.10.H37-220919-0001 220000025/PCBB-LS ngày 

05/10/2022 

Máy điều trị nội nha 

25 000.00.10.H37-221019-0001 220000026/PCBB-LS ngày 

20/10/2022 

Ghế nha khoa Detes 

26 000.00.10.H37-231025-0002 230000004/PCBB-LS ngày 

27/10/2023 

Tay khoan mài rũa 

răng LEO 

27 000.00.10.H37-231116-0001 230000005/PCBB-LS ngày 

24/11/2023 

Ghế nha khoa X9 

 Tổng cộng: 27 số công bố 
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